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TT TỔ CHỨC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 
TÊN SẢN 

PHẨM CÔNG 
BỐ 

SỐ CÔNG BỐ SẢN 
PHẨM 

NGÀY TIẾP 
NHẬN HỒ 

SƠ 

1 
Công ty Cổ phần 
tƣ vấn và đầu tƣ 

Long Giang Thịnh 

Xã Vĩnh Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam 

2.323.911.755 

Tinh bột sắn 
Long Giang 

09/TCB-LGT/2018 06/02/2018 

Bột bánh lọc 
Long Giang 

02/CBSP-LGT/2018 18/04/2018 

Bột năng Long 
Giang 

29/LGT/2020 15/05/2020 

2 
Hợp tác xã Nông 
sản Trƣờng Thủy 

Xã Quảng Trƣờng, 
huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam 

911.832.586 
Dầu đậu lạc 
Trƣờng Thủy 

01/HTX NS Trƣờng 
Thủy/2018 

24/04/2018 

3 
Công ty TNHH 

LAFLAVOUR Việt 
Nam 

Phƣờng Trung 
Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

902.153.599 
Bia tƣơi 

Laflavour 
01/Laflavour/2018 11/07/2018 

4 
Hộ kinh doanh Lê 

Quang Bắc 

Xã Văn Thủy, 
huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình, 
Việt Nam 

944.668.048 
Tinh bột nghệ 

Vàng Văn Thủy 
01/HKD Lê Quang 

Bắc/2018 
25/07/2018 

5 

Hợp tác xã sản 
xuất kinh doanh 

chế biến nông sản 
Lệ Thủy 

Xã Văn Thủy, 
huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình, 
Việt Nam 

914.519.238 
Tinh bột nghệ 
Vàng Thanh 

Bình - Lệ Thủy 

01/HTX SXKD CBNS Lệ 
Thủy/Năm 2018 

17/09/2018 

6 
Công ty Cổ phần 
Fococev Quảng 

Bình 

Thị trấn nông 
trƣờng Việt Trung, 
huyện Bố Trạch, 
tỉnh Quảng Bình, 

Việt Nam 

2.323.797.777 
Tinh bột sắn - 

FOCOCEV 
TCCS 01/2018/TBQB 01/10/2018 

7 

Hợp tác xã sản 
xuất nấm sạch và 
kinh doanh Nông 
nghiệp Tuấn Linh 

Xã Sơn Lộc, 
huyện Bố Trạch, 
tỉnh Quảng Bình, 

Việt Nam 

968.847.579 Rƣợu Linh Chi 

05/Hợp tác xã sản xuất 
nấm sạch và kinh doanh 

Nông nghiệp Tuấn 
Linh/2018 

30/10/2018 

8 

Công ty TNHH sản 
xuất thƣơng mại 
và dịch vụ tổng 
hợp Ánh Dƣơng 

Xã Đại Trạch, 
huyện Bố Trạch, 
tỉnh Quảng Bình, 

Việt Nam 

912.101.227 

Tinh bột nghệ 
nguyên chất 

(nghệ vàng và 
nghệ đen) 

01/CT TNHH 
SXTM&DVTH AD/ Năm 

2018 
03/12/2018 

9 
Rƣợu truyền thống 

Trƣờng Chinh 

Phƣờng Bắc Lý, 
thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam 

903.071.875 

Rƣợu Nếp Cẩm 

01/HKD RƢỢU 
TRUYỀN THỐNG 
TRƢỜNG CHINH 

28/01/2019 
Rƣợu Nếp 

10 

Hộ kinh doanh 
Rƣợu truyền thống 

63 - Phan Đình 
Phùng 

Phƣờng Bắc Lý, 
thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam 

903.071.875 Rƣợu nếp 

02/ HKD RƢỢU 
TRUYỀN THÔNG 63-

PHAN ĐÌNH 
PHÙNG/2019 

28/01/2019 

11 
Hộ kinh doanh Mai 

Đức 

Phƣờng Bắc Lý, 
thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam 

972.839.069 
Sữa bắp non 

NaNa 
01/HKD Mai Đức/2019 05/06/2019 

12 
Cơ sở sản xuất 

Bánh ngọt Bảo Lộc 

Phƣờng Bắc Lý, 
thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam 

0232.3838.579 
hoặc 

0934.417.676 

Bánh mỳ tƣơi 
nhân Socola 

29/2019 27/06/2019 



13 
Công ty Cổ phần 

nƣớc khoáng Bang 

Thị trấn Kiến 
Giang, huyện Lệ 
Thủy, tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam 

0913.252.582 
hoặc 

0903.497.669 

Nƣớc chanh 
StartUp 

05/Công ty Cổ phần 
nƣớc khoáng 

Bang/2019 
08/11/2019 

Nƣớc vị chanh 
muối Bang 

04/Công ty Cổ phần 
nƣớc khoáng 

Bang/2019 
05/09/2019 

14 
Hợp tác xã Làng 

nghề bánh mè xát 
Tân An 

Xã Quảng Thanh, 
huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam 

983.423.390 Bánh mè xát 
01/HTX LÀNG NGHỀ 

TÂN AN/2019 
21/10/2019 

15 

Công ty TNHH sản 
xuất và thƣơng 
mại tổng hợp 
Hƣng Vƣợng 

Phƣờng Đồng Mỹ, 
thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam 

916.836.938 
Tinh bột sắn 
Hƣng Vƣợng 

01/HVG/2019 29/11/2019 

16 

Hợp tác xã sản 
xuất - kinh doanh 
nấm sạch và rƣợu 

Xuân Hƣng 

Xã Mỹ Trạch, 
huyện Bố Trạch, 
tỉnh Quảng Bình, 

Việt Nam 

368.176.919 

Rƣợu nếp 
Xuân Hƣng 

01/HTX SXKD NAM 
SACH VA RUOU XUAN 

HUNG/2019 
02/12/2019 

Rƣợu sim Xuân 
Hƣng 

02/HTX SXKD NAM 
SACH VA RUOU XUAN 

HUNG/2019 

17 
Hợp tác xã nông 

sản Vân Di 

Xã Mai Thủy, 
huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình, 
Việt Nam 

944.663.827 

Tinh bột nghệ 
đỏ Vân Di 

01/HTX NÔNG SAN 
VANDI/2020 

03/03/2020 

Tinh bột sắn 
dây Vân Di 

01/HTX NS VAN 
DI/2021 

28/05/2021 

Tinh bột mình 
tinh Vân Di 

02/HTX NS VAN 
DI/2021 

28/05/2021 

Bánh xoài Vân 
Di 

03/HTX NS VAN 
DI/2021 

28/05/2021 

18 
Hợp tác xã sinh 
thái Sông Son 

Xã Mỹ Trạch, 
huyện Bố Trạch, 
tỉnh Quảng Bình, 

Việt Nam 

975.647.677 

Miến gạo Sông 
Son - Gavina 

01/HTXSONGSON/2020 

15/05/2020 Miến dong 
Sông Son - 

Gavina 
02/HTXSONGSON/2020 

19 
HTX Làng nghề Võ 

Xá 

Xã Võ Ninh, huyện 
Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình 
983.943.505 

Rƣợu nếp 
nguyên chất 

01/HỢP TÁC XÃ LÀNG 
NGHỀ VÕ XÁ/2020 

26/05/2020 

20 
Công ty TNHH sản 
xuất và TMDV An 

Nhiên 

Tổ dân phố 6, 
phƣờng Bắc Lý, 
tp.Đồng Hới, tỉnh 
Quảng Bình, Việt 

Nam 

972.805.868 

Rƣợu nếp An 
Nhiên 

01/ CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT VÀ TMDV 

AN NHIÊN/2020 

19/06/2020 

Rƣợu sim An 
Nhiên 

02/ CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT VÀ TMDV 

AN NHIÊN/2020 

21 

HTX sản xuất kinh 
doanh - dịch vụ 

tinh bột Hiền 
Thuấn 

Xã Mai Thủy, 
huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình, 
Việt Nam 

829.639.276 

Tinh bột nghệ 
Hiền Thuấn 

01/HTX SXKD-DV TINH 
BỘT HIỀN THUẤN/2020 

07/09/2020 
Tinh bột sắn 

dây Hiền Thuấn 
02/HTX SXKD-DV TINH 
BỘT HIỀN THUẤN/2020 

Tinh bột mì tinh 
Hiền Thuấn 

03/HTX SXKD-DV TINH 
BỘT HIỀN THUẤN/2020 

22 
Công ty TNHH 

Vƣơng Tiến Thành 

Nhà 2, ngõ 89, 
đƣờng Lê Thành 
Đồng, thành phố 

912.286.131 
Bánh mỳ 
sandwich 

01/CÔNG TY TNHH 
VƢƠNG TIẾN 
HÀNH/2020 

12/10/2020 



Đồng Hới, tỉnh 
Quảng Bình, Việt 

Nam 
Bánh ngọt 

02/CÔNG TY TNHH 
VƢƠNG TIẾN 
THÀNH/2020 

23 
Công ty Cổ phần 

chế biến nông sản 
Tamico 

KCN Bắc Đồng 
Hới, xã Thuận 

Đức, thành phố 
Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, Việt 
Nam 

2.323.825.258 

Dầu đậu phộng 
nguyên chất 

252/TMC/2020 

19/11/2020 
Dầu đậu phộng 

tinh luyện 
253/TMC/2020 

24 
Công ty TNHH tƣ 

vấn xây dựng tổng 
hợp Thuận Lý 

Số 20 Hà Huy 
Tập, phƣờng Bắc 

Lý, thành phố 
Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình,  Việt 
Nam 

982.515.913 

Rƣợu ngâm 
sâm Ngọc Linh 

01/CÔNG TY TNHH TƢ 
VẤN XÂY DỰNG TỔNG 
HỢP THUẬN LÝ/2020 

30/12/2020 
Rƣợu ngâm 

Đông trùng Hạ 
thảo 

02/CÔNG TY TNHH TƢ 
VẤN XÂY DỰNG TỔNG 
HỢP THUẬN LÝ/2020 

Rƣợu ngâm 
Tam thất 

03/CÔNG TY TNHH TƢ 
VẤN XÂY DỰNG TỔNG 
HỢP THUẬN LÝ/2020 

25 
Công ty cổ phần 

Bia Hà Nội – 
Quảng Bình 

TDP 13, phƣờng 
Bắc Lý, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh 
Quảng Bình, Việt 

Nam 

2.323.822.385 

Craft Beer (Bia 
hơi chất lƣợng 

cao) 
01/Habibeco/2021 

08/03/2021 

Bia hơi Hà Nội 
– Quảng Bình 

02/Habibeco/2021 

26 
Chi nhánh III – 
Công ty TNHH 
Vƣơng Thuận 

Đƣờng Võ Nguyên 
Giáp, xã Bảo Ninh, 

thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam 

905.885.588 
Rƣợu sim Gold 

Coast 

01/CHI NHÁNH III- 
CÔNG TY TNHH 

VƢƠNG THUẬN/2021 
17/05/2021 

27 
Công ty TNHH 

dịch vụ VICODO 

Thôn Đông Hƣng, 
xã Quảng Đông, 

huyện Quảng 
Trạch, tỉnh Quảng 

Bình 

985.969.034 

Ngũ cốc dinh 
dƣỡng 

01/VICODO/2021 15/06/2021 

Trà sắc xuân 02/VICODO/2021 15/06/2021 

28 

Công ty cổ phần 
phát triển nông 

nghiệp 

Đƣờng Nguyễn 
Phạm Tuân, khu 

phố 2, phƣờng Ba 
Đồn, thị xã Ba 

Đồn, tỉnh Quảng 
Bình 

982.559.664 
Rƣợu ngâm 

Sâm Bố Chính 

01/CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÁT TRIỂN NÔNG 

NGHIỆP SÂM BỐ 
CHÍNH/2021 

18/08/2021 

sâm Bố Chính 

29 

Hợp tác xã sản 
xuất kinh doanh – 

dịch vụ tinh bột 
Hiền Thuấn 

Thôn Xuân Lai, xã 
Mai Thủy, huyện 

Lệ Thủy, tỉnh 
Quảng Bình 

829.639.276 

Bánh xoài Hiền 
Thuấn 

01/HTX SXKD-DV tinh 
bột Hiền Thuấn/2021 

26/10/2021 

Nghệ viên mật 
ong 

02/HTX SXKD-DV tinh 
bột Hiền Thuấn/2021 

26/10/2021 

30 
Hợp tác xã làng 
nghề Dũng Luật 

Thôn Tuy Lộc, xã 
Lộc Thủy, huyện 

Lệ Thủy, tỉnh 
Quảng Bình 

912.335.538 Rƣợu trắng 
01/HTX LÀNG NGHỀ 

DŨNG LUẬT/2021 
20/12/2021 

31 
Công ty CP chế 
biến nông sản 

TAMICO 

KCN Bắc Đồng 
Hới, xã Thuận 

Đức, thành phố 
Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, Việt 
Nam 

0232.3825.258 

Dầu đậu phộng 
100% nguyên 
chất nhãn hiệu 

Tami Gold 

01/TMC/2022 21/01/2022 

 


